
Thi đấu thể thức vòng tròn 1 lượt A

Mã số

A1

A2

A3

A4

THỨ NGÀY THỜI GIAN
TRẬN    

SỐ
NỘI DUNG

MÃ         

SỐ
ĐỘI  A GẶP ĐỘI  B SÂN SỐ

15:00 1 ĐÔI NAM TRÊN 51 A1-A4 1

15:00 2 ĐÔI NAM TRÊN 51 A2-A3 2

15:30 3 ĐÔI NAM TRÊN 51 A1 -A3 1

15:30 4 ĐÔI NAM TRÊN 51 A4 -A2 2

8:30 5 ĐÔI NAM TRÊN 51 A1 -A2 1

8:30 6 ĐÔI NAM TRÊN 51 A3 -A4 2

BAN TỔ CHỨC

HỘI THAO NGƯỜI GIÁO VIÊN NHÂN DÂN TOÀN QUỐC

KỶ NIỆM 40 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/1982 - 20/11/2022

(Nghệ An, từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 5 tháng 10 năm 2022)

1. NỘI DUNG ĐÔI NAM LÃNH ĐẠO NHÓM 51 TRỞ LÊN:   4 ĐÔI   

ĐH SP TDTT Hà Nội

Thứ 6 

4/11/2022

Thứ 7 

5/11/2022

Tên đội

Học viên KTQS

Sở GDDT Đắk Lắk

Sở GDDT Long An

Học viên KTQS

Học viên KTQS

Học viên KTQS

Sở GDDT Đắk Lắk

Sở GDDT Đắk Lắk

Sở GDDT Đắk Lắk

ĐH SP TDTT Hà Nội

ĐH SP TDTT Hà Nội

ĐH SP TDTT Hà Nội

Sở GDDT Long An

Sở GDDT Long An

Sở GDDT Long An



Thi đấu thể thức hỗn hợp

Mã số Mã số Mã số Mã số

B1 C1 D1 X1

B2 C2 D2 X2

B3 C3 D3 X3

THỨ 

NGÀY
THỜI GIAN

TRẬN    

SỐ
GẶP SÂN SỐ

13:30 1 1

13:30 2 2

14:00 3 1

14:00 4 2

14:30 5 1

14:30 6 2

16:00 7 1

16:00 8 2

Thứ 6, 16:30 9 1

11/04/2022 16:30 10 2

17:00 11 1

17:00 12 2

THỨ 

NGÀY
THỜI GIAN

TRẬN    

SỐ
GẶP SÂN SỐ

8:00 13 1

8:00 14 2

Thứ 7 9:00 15 1

11/05/2022

Ghi chú: Các trận thi đấu sau sẽ nối tiếp các trận thi đấu trước

BAN TỔ CHỨC

NỘI DUNG MÃ         SỐ ĐỘI  A ĐỘI  B

Nhất C - Nhất X

Nhất B - Nhất D

NỘI DUNG MÃ         SỐ

B1 - B3

C1 - C3

Thắng 13 - Thắng 14

X1 - X3

D1 - D3

X3 - X2

D2 - D3

C2 - C3

B2 - B3

X2 - X1

D1 - D2

C1 - C2

B1 - B2

Tên đội

ĐH SPKT Hưng Yên

ĐH Huế(2)

Sở GDDT Đắk Lắk

Sở GDDT Hòa Bình

Tên đội

ĐH QG Hà Nội(1)

ĐH QG Hà Nội(2)

ĐH Huế(1)

HỘI THAO NGƯỜI GIÁO VIÊN NHÂN DÂN TOÀN QUỐC

KỶ NIỆM 40 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/1982 - 20/11/2022

(Nghệ An, từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 5 tháng 10 năm 2022)

ĐH SPTDTT HCM

2. NỘI DUNG ĐÔI NAM LÃNH ĐẠO NHÓM TUỔI ĐẾN 50:   13 ĐÔI   B, C, D, X

Tên đội

ĐH Đà Lạt

LỊCH THI ĐẤU 

Tên đội

ĐH SPTDTT Hà Nội

ĐH Thái Nguyên

ĐH QG Hà Nội(3)

ĐH Đà Lạt

ĐỘI  A ĐỘI  B

ĐH QG Hà Nội(1)

ĐH SPTDTT HCM

ĐH SPTDTT HCM Sở GDDT Đắk Lắk

Sở GDDT Hòa Bình

ĐH SPKT Hưng Yên ĐH Huế(2)

ĐH Đà Lạt

ĐH Huế(2)

ĐH SPTDTT Hà Nội

ĐH SPTDTT Hà Nội

ĐH Thái Nguyên

ĐH Thái Nguyên

ĐH QG Hà Nội(3)

ĐH QG Hà Nội(3)

ĐH QG Hà Nội(2)

ĐH QG Hà Nội(2)

Sở GDDT Đắk Lắk Sở GDDT Hòa Bình

ĐH QG Hà Nội(1)

ĐH Huế(2)

ĐH Huế(2)

ĐH SPKT Hưng Yên



Thi đấu thể thức loại trưc tiếp 2 lần thua
E1 Sở GDDT Đồng Nai

9

37 E2 ĐH Sài Gòn 1
E3 ĐH Kiên Giang 29

49
E4 Sở GDDT Long An 10
E5 ĐH SPKT Hưng Yên

45
59

E6 ĐH Vinh(2) 11
38 E7 ĐH KTQD

25 30
50

E8 Sở GDDT Lâm Đồng 2
E9 ĐH Điện Lực

12
E10 ĐH SP TDTT HN

57
E11 Sở GDDT Đắk Lắk

66 13
64

39 E12 Sở GDDT Khánh Hòa 3
E13 HV Ngân Hàng 31

51
E14 ĐH Thái Nguyên(1) 14
E15 Sở GDDT Hưng Yên

46
60

E16 ĐH KT HCM 15
40 E17 ĐH SP HCM

26 32
52

68 E18 Sở GDDT Vĩnh Phúc 4
E19 Sở GDDT Lâm Đồng(2)

69 16
E20 Sở GDDT Thanh Hóa

63

E21 Sở GDDT Cà Mau
17

41 E22 ĐH Vinh (2) 5
E23 ĐH SPKT HCM(1) 33

53
E24 ĐH CN HN(2) 18
E25 ĐH Huế

47
61

E26 Sở GDDT HCM (2) 19
42 E27 Sở GDDT Quảng Trị

27 34
54

E28 Sở GDDT Tây Ninh 6
E29 ĐH Y Khoa PNT

20
E30 ĐH SPTDTT.HCM

58
E31 ĐH QG HN

67 21
65

43 E32 ĐH Nông Lâm HCM 7
E33 ĐH SPKT HCM(2) 35

55
E34 ĐH Hàng Hải 22
E35 Sở GDDT HCM

48
62

E36 Sở GDDT Phú Thọ 23
44 E37 ĐH Thái Nguyên (2)

28 36
56

E38 ĐH NH HCM 8
E39 CĐ SP Huế

24
E40 ĐH CN HN

70

3. NỘI DUNG ĐÔI NAM NHÓM 36 - 45:  41 ĐÔI , E

HỘI THAO NGƯỜI GIÁO VIÊN NHÂN DÂN TOÀN QUỐC

KỶ NIỆM 40 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/1982 - 20/11/2022

(Nghệ An, từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 5 tháng 10 năm 2022)



3. NỘI DUNG ĐÔI NAM NHÓM 36 - 45:  41 ĐÔI , E

Thi đấu thể thức loại trưc tiếp 2 lần thua

THỨ NGÀY
THỜI 

GIAN

TRẬN    

SỐ
NỘI DUNG MÃ SỐ ĐỘI  A GẶP ĐỘI  B SÂN SỐ

9:00 1 ĐÔI NAM E2-E3 ĐH Sài Gòn ĐH Kiên Giang 3

9:00 2  36 - 45 E8 - E9 Sở GDDT Lâm Đồng ĐH Điện Lực 4

9:30 3 E12 -E13 Sở GDDT Khánh Hòa HV Ngân Hàng 3

9:30 4 E18 -E19 Sở GDDT Vĩnh Phúc Sở GDDT Lâm Đồng(2) 4

10:00 5 E22 -E23 ĐH Vinh (2) ĐH SPKT HCM(1) 3

10:00 6 E28 -E29 Sở GDDT Tây Ninh ĐH Y Khoa PNT 4

10:30 7 E32 - E33 ĐH Nông Lâm HCM ĐH SPKT HCM(2) 3

Thứ 3 10:30 8 E38 -E39 ĐH NH HCM CĐ SP Huế 4

11/01/2022 13:30 9 E1 - Thắng trận 1 Sở GDDT Đồng Nai 3

13:30 10 E4 - E5 Sở GDDT Long An ĐH SPKT Hưng Yên 4

14:00 11 ĐÔI NAM E6 - E7 ĐH Vinh(2) ĐH KTQD 3

14:00 12  36 - 45 Thắng trận 2 - E10 ĐH SP TDTT HN 4

14:30 13 E11 - Thắng trận 3 Sở GDDT Đắk Lắk 3

14:30 14 E14 - E15 ĐH Thái Nguyên(1) Sở GDDT Hưng Yên 4

15:00 15 E16 - E17 ĐH KT HCM ĐH SP HCM 3

15:00 16 Thắng trận 4  - E20 Sở GDDT Thanh Hóa 4

15:30 17 E21 - Thắng trận 5 Sở GDDT Cà Mau 3

15:30 18 E24 - E25 ĐH CN HN(2) ĐH Huế 4

16:00 19 E26 - E27 Sở GDDT HCM (2) Sở GDDT Quảng Trị 3

16:00 20 Thắng trận 6  - E30 ĐH SPTDTT HCM 4

HỘI THAO NGƯỜI GIÁO VIÊN NHÂN DÂN TOÀN QUỐC

KỶ NIỆM 40 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/1982 - 20/11/2022

(Nghệ An, từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 5 tháng 10 năm 2022)



7:00 21 ĐÔI NAM E31 - Thắng trận 7 ĐH QG HN 3

7:00 22  36 - 45 E34 - E35 ĐH Hàng Hải Sở GDDT HCM 4

7:30 23 E36 - E37 Sở GDDT Phú Thọ ĐH Thái Nguyên (2) 3

7:30 24 Thắng trận 8 - E40 ĐH CN HN 4

8:00 25 Thua trận 1 - Thua trận 2 3

8:00 26 Thua trận 3 - Thua trận 4 4

Thứ 4 8:30 27 Thua trận 5 - Thua trận 6 3

11/02/2022 8:30 28 Thua trận 7 - Thua trận 8 4

9:00 29 Thắng trận 9 - Thắng trận 10 3

9:00 30 Thắng trận 11 - Thắng trận 12 4

14:00 31 ĐÔI NAM Thắng trận 13 - Thắng trận 14 3

14:00 32  36 - 45 Thắng trận 15 - Thắng trận 16 4

14:30 33 Thắng trận 17 - Thắng trận 18 3

14:30 34 Thắng trận 19 - Thắng trận 20 4

15:00 35 Thắng trận 21 - Thắng trận 22 3

15:00 36 Thắng trận 23 - Thắng trận 24 4

15:30 37 Thua trận 9 - Thua trận 10 3

15:30 38 Thua trận 11 - Thắng trận 25 4

16:00 39 Thua trận 13 - Thua trận 14 3

16:00 40 Thua trận 15 - Thắng trận 26 4

7:00 41 Thua trận 17 - Thua trận 18 3

7:00 42 Thua trận 19 - Thắng trận 27 4

7:30 43 Thua trận 21 - Thua trận 22 3

8:00 44 Thua trận 23 - Thắng trận 28 4



8:00 45 Thắng trận 29 - Thắng trận 30 3

Thứ 5 8:30 46 Thắng trận 31 - Thắng trận 32 4

11/03/2022 8:30 47 Thắng trận 33 - Thắng trận 34 3

9:00 48 Thắng trận 35 - Thắng trận 36 4

9:00 49 ĐÔI NAM Thắng trận 37 - Thua trận  45 3

14:00 50  36 - 45 Thắng trận 38 - Thua trận 12 4

14:00 51 Thắng trận 39 - Thua trận 46 3

14:30 52 Thắng trận 40 - Thua trận 16 4

14:30 53 Thắng trận 41 - Thua trận 47 3

15:00 54 Thắng trận 42 - Thua trận 20 4

15:00 55 Thắng trận 43 - Thua trận 48 3

15:30 56 Thắng trận 44 - Thua trận 24 4

15:30 57 Thắng trận 45 - Thắng trận 46 3

16:00 58 Thắng trận 47 - Thắng trận 48 4

16:00 59 Thắng trận 49 - Thắng trận 50 3

7:00 60 Thắng trận 51 - Thắng trận 52 4

7:00 61 Thắng trận 53 - Thắng trận 54 3

Thứ 6 7:30 62 Thắng trận 55 - Thắng trận 56 4

11/05/2022 7:30 63 Thắng trận 57 - Thắng trận 58 3

8:00 64 Thắng trận 59 - Thắng trận 60 4

8:00 65 Thắng trận 61 - Thắng trận 62 3

8:30 66 ĐÔI NAM Thua trận 57 - Thắng trận 64 4

8:30 67  36 - 45 Thua trận 58 - Thắng trận 65 3

9:00 68 Thắng trận 66 - Thắng trận 67 4



9:00 69 Thắng trận 68 - Thua trận 63 3

10:00 70 Thắng trận 69 - Thắng trận 63 4

11:00 71 Thắng trận 69 - Thắng trận 63 4

Ghi chú: Các trận thi đấu sau sẽ nối tiếp các trận thi đấu trước



4. NỘI DUNG ĐÔI NAM NHÓM 46 trở lên:  13 ĐÔI , F, G, H, Y

Thi đấu hình thức hỗn hợp

Mã số Mã số Mã số Mã số

F1 G1 ĐH TDTT Bắc Ninh H1 Y1 Sở GDDT Long An

F2 HV Ngân Hàng G2 H2 Y2

F3 CĐ SP TT Huế G3 Sở GDDT Quảng Trị H3 Y3

THỨ 

NGÀY

THỜI 

GIAN

TRẬN    

SỐ

NỘI 

DUNG
GẶP SÂN SỐ

9:00 1 CĐ SP TT Huế 5

9:30 2 ĐH TDTT Bắc Ninh Sở GDDT Quảng Trị 5

10:00 3 5

Thứ 3 10:30 4 Sở GDDT Long An 5

11/01/2022 13:30 5 ĐÔI NAM HV Ngân Hàng 5

14:00 6 >46 ĐH TDTT Bắc Ninh 5

14:30 7 5

15:00 8 Sở GDDT Long An 5

15:30 9 CĐ SP TT Huế HV Ngân Hàng 5

16:00 10 Sở GDDT Quảng Trị 5

16:30 11 5

17:00 12 5

Thứ 4 8:00 13 5

11/02/2022 8:00 14 5

9:00 15 5

Ghi chú: Các trận thi đấu sau sẽ nối tiếp các trận thi đấu trước

BAN TỔ CHỨC

Nhất G  - Nhất Y

Thắng 13 - Thắng 14

Nhất F - Nhất H

Y3 - Y2

H2 - H1

Y2 - Y1

F3 - F2

G3 - G2

H3 - H2

G2 - G1

MÃ         SỐ ĐỘI  A ĐỘI  B

F1 - F3

G1 - G3

H1 - H3

Y1 - Y3

F2 - F1

HV Nông Nghiệp VN

Tên đội

ĐH SPKT HCM

ĐH Sư phạm HCM

ĐH Hồng Đức

HỘI THAO NGƯỜI GIÁO VIÊN NHÂN DÂN TOÀN QUỐC

KỶ NIỆM 40 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/1982 - 20/11/2022

(Nghệ An, từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 5 tháng 10 năm 2022)

Tên đội Tên đội Tên đội

ĐH Hồng Đức HV Nông Nghiệp VN

Sở GDDT Khánh Hòa ĐH Ngoại Thương

ĐH Ngân Hàng HCM

ĐH Ngoại Thương

ĐH Ngân Hàng HCM

ĐH Ngân Hàng HCM

ĐH SPKT HCM

ĐH SPKT HCM

ĐH Sư phạm HCM

ĐH Sư phạm HCM

ĐH Ngoại Thương

Sở GDDT Khánh Hòa

ĐH Hồng Đức

Sở GDDT Khánh Hòa

HV Nông Nghiệp VN



5. NỘI DUNG ĐÔI NAM NHÓM TUỔI ĐẾN 35:  21 ĐÔI , K

Thi đấu thể thức loại trưc tiếp 2 lần thua

K1 ĐH Vinh 1 1

K2 HV Nông Nghiệp 2

6

25 K3 ĐH Vinh 2

21

32 14

16

K4 Sở GDDT Lâm Đồng 7

26

K5 ĐH Điện Lực 2

36 K6 Sở GDDT Nghệ An

30

K7 ĐH SP KT HCM 2 8

17

33 K8 HV Nông Nghiệp 1

22

38

K9 Sở GDDT Vĩnh Phúc 3

39 27 K10 ĐH QG HN

9

35

K11 Sở GDDT Đắk Lắk 2

18

K12 ĐH Thái Nguyên 2 10

K13 ĐH Bách Khoa HN

23

28 K14 Sở GDDT Quảng Trị 11

19 K15 ĐH Huế 4

37 K16 Sở GDDT Đắk Lắc 1

31

34 K17 ĐH SPKT HCM 1 12

K18 ĐH KTQD

24

29 15

20

K19 ĐH Thái Nguyên 1 13

K20 Sở GDDT Ninh Thuận 5

K21 Sở GDDT Lạng Sơn

40

HỘI THAO NGƯỜI GIÁO VIÊN NHÂN DÂN TOÀN QUỐC

KỶ NIỆM 40 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/1982 - 20/11/2022

(Nghệ An, từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 5 tháng 10 năm 2022)



5. NỘI DUNG ĐÔI NAM NHÓM TUỔI ĐẾN 35:  21 ĐÔI , K

Thi đấu thể thức loại trưc tiếp 2 lần thua

THỨ NGÀY
THỜI 

GIAN

TRẬN    

SỐ
NỘI DUNG MÃ SỐ ĐỘI  A GẶP ĐỘI  B SÂN SỐ

Thứ 3 9:00 1 K1 - K2 ĐH Vinh 1 HV Nông Nghiệp 2 6

 01/1/2022 9:00 2 K5 - K6 ĐH Điện Lực Sở GDDT Nghệ An 7

9:30 3 K9 - K10 Sở GDDT Vĩnh Phúc ĐH QG HN 6

9:30 4 K15 - K16 ĐH Huế Sở GDDT Đắk Lắc 1 7

10:00 5 K20 - K21 Sở GDDT Ninh Thuận Sở GDDT Lạng Sơn 6

10:00 6 Thắng trận 1 - K3 ĐH Vinh 2 7

10:30 7 K4 - Thắng trận 2 Sở GDDT Lâm Đồng 6

10:30 8 K7 - K8 ĐH SP KT HCM 2 HV Nông Nghiệp 1 7

13:30 9 ĐÔI NAM Thắng trận 3 - K11 Sở GDDT Đắk Lắk 2 6

13:30 10 <35 K12 - K13 ĐH Thái Nguyên 2 ĐH Bách Khoa HN 7

14:00 11 K14 - Thắng trận 4 Sở GDDT Quảng Trị 6

14:00 12 K17 - K18 ĐH SPKT HCM 1 ĐH KTQD 7

14:30 13 K19 - Thắng trận 5 ĐH Thái Nguyên 1 6

14:30 14 Thua trận 1 - Thua trận 2 7

15:00 15 Thua trận 4 - Thua trận 5 6

15:00 16 Thắng trận 14 - Thua trận 7 7

15:30 17 Thua trận 8 - Thua trận 3 6

15:30 18 Thua trận 9 - Thua trận 10 7

16:00 19 Thua trận 11 - Thua trận 12 6

16:00 20 Thắng trận 15 - Thua trận 13 7

7:00 21 Thắng trận 6 - Thắng trận 7 6

7:00 22 Thắng trận 8 - Thắng trận 9 7

HỘI THAO NGƯỜI GIÁO VIÊN NHÂN DÂN TOÀN QUỐC

KỶ NIỆM 40 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/1982 - 20/11/2022

(Nghệ An, từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 5 tháng 10 năm 2022)



7:30 23 Thắng trận 10 - Thắng trận 11 6

7:30 24 Thắng trận 12 - Thắng trận 13 7

8:00 25 Thua trận 6 - Thua trận 21 6

8:00 26 Thắng trận 16 - Thắng trận 17 7

8:30 27 Thua trận 22 - Thắng trận 18 6

Thứ 4 8:30 28 Thua trận 23 - Thắng trận 19 7

 02/1/2022 9:00 29 ĐÔI NAM Thua trận 24 - Thắng trận 20 6

9:00 30 <35 Thắng trận 21 - Thắng trận 22 7

14:00 31 Thắng trận 23 - Thắng trận 24 6

14:00 32 Thắng trận 25 - Thắng trận 26 7

14:30 33 Thua trận 30 - Thắng trận 27 6

14:30 34 Thua trận 31 - Thắng trận 29 7

15:00 35 Thắng trận 30 - Thắng trận 31 6

15:00 36 Thắng trận 32 - Thắng trận 33 7

15:30 37 Thắng trận 28 - Thắng trận 34 6

15:30 38 Thắng trận 36 - Thắng trận 37 7

16:30 39 Thắng trận 38 - Thua trận 35 6

Thứ 5 8:00 40 Thắng trận 35 - Thắng trận 39 6

 03/1/2022 8:00 41 Thắng trận 35 - Thắng trận 39 6

Ghi chú: Các trận thi đấu sau sẽ nối tiếp các trận thi đấu trước

BAN TỔ CHỨC



8. Nội dung: Đôi Nữ Nhóm tuổi 46 trở lên: 3 ĐÔI, P

Thi đấu thể thức vòng tròn 1 lượt 

Mã số

P1 ĐH Ngoại Thương

P2 ĐH Vinh

P3 ĐH TDTT Bắc Ninh

THỨ NGÀY THỜI GIAN

TRẬN    

SỐ
NỘI DUNG

MÃ         

SỐ
ĐỘI  A GẶP ĐỘI  B

SÂN SỐ

Thứ 4 8:30 1 P1 - P2 ĐH Ngoại Thương ĐH Vinh 2

11/02/2022 15:00 2 P3 - P1 ĐH TDTT Bắc Ninh ĐH Ngoại Thương 2

Thứ 5

11/03/2022

BAN TỔ CHỨC

Tên đội

HỘI THAO NGƯỜI GIÁO VIÊN NHÂN DÂN TOÀN QUỐC

KỶ NIỆM 40 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/1982 - 20/11/2022

(Nghệ An, từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 5 tháng 10 năm 2022)

8:00 3 P2 - P3 2ĐH TDTT Bắc NinhĐH Vinh

ĐÔI NỮ >46



9. Nội dung: Đôi Nữ Nhóm tuổi đến 45: 18 ĐÔI, Q

Thi đấu thể thức loại trực tiếp 2 lần thua

Q1 ĐH KTQD 3

12 Q2 ĐH Thái Nguyên

20

16

26

Q3 ĐH SP TDTT HN 4

24

Q4 Sở GDDT Nghệ An 2

30

Q5 Sở GDDT HCM 2 5

13 Q6 ĐH Hoa Lư

17

27

Q7 Sở GDDT Đắk Lắc 6

32 21 Q8 ĐH SP TDTT HCM 1

33 Q9 Sở GDDT Cà Mau

11

29

14 Q10 ĐH TDTT Bắc Ninh 2

Q11 ĐH Vinh

7

Q12 Sở GDDT HCM 1

22 Q13 Sở GDDT Nghệ An 1 8

Q14 Sở GDDT Hòa Bình

31 25

15

Q15 CĐ SP TT Huế 9

28 Q16 Sở GDDT Lào Cai

19

23

Q17 Sở GDDT Long An 10

Q18 Sở GDDT Thái Nguyên

34

HỘI THAO NGƯỜI GIÁO VIÊN NHÂN DÂN TOÀN QUỐC

KỶ NIỆM 40 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/1982 - 20/11/2022

(Nghệ An, từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 5 tháng 10 năm 2022)



9. Nội dung: Đôi Nữ Nhóm tuổi đến 45: 18 ĐÔI, Q

Thi đấu thể thức loại trưc tiếp 2 lần thua

THỨ 

NGÀY

THỜI 

GIAN

TRẬN    

SỐ
NỘI DUNG MÃ SỐ ĐỘI  A GẶP ĐỘI  B SÂN SỐ

9:00 1 Q8 - Q9 ĐH SP TDTT HCM Sở GDDT Cà Mau 1

Thứ 3 9:00 2 Q10 - Q11 ĐH TDTT Bắc Ninh ĐH Vinh 2

11/01/2022 9:30 3 Q1 - Q2 ĐH KTQD ĐH Thái Nguyên 1

9:30 4 ĐÔI NỮ Q3 - Q4 ĐH SP TDTT HN Sở GDDT Nghệ An 2 2

10:00 5 <45 Q5 - Q6 Sở GDDT HCM 2 ĐH Hoa Lư 1

10:00 6 Q7 - Thắng trận 1 Sở GDDT Đắk Lắc 2

10:30 7 Thắng trận 2 -  Q12 Sở GDDT HCM 1 1

10:30 8 Q13 - Q14 Sở GDDT Nghệ An 1 Sở GDDT Hòa Bình 2

13:30 9 Q15 - Q16 Sở GDDT TT Huế Sở GDDT Lào Cai 1

13:30 10 Q17 - Q18 Sở GDDT Long An Sở GDDT Thái Nguyên 2

14:00 11 Tha trận 1 - Thua trận 2 1

14:00 12 Tha trận 3 - Thua trận 4 2

14:30 13 Tha trận 5 - Thua trận 6 1

14:30 14 Thắng trận 11 - Thua trận 7 2

15:00 15 Thua trận 8 - Thua trận 9 1

15:00 16 Thắng trận 3 - Thắng trận 4 2

15:30 17 Thắng trận 5 - Thắng trận 6 1

15:30 18 Thắng trận 7 - Thắng trận 8 2

16:00 19 Thắng trận 9 - Thắng trận 10 1

16:00 20 Thắng trận 12 - Thua trận 16 2

7:00 21 Thua trận 17 - Thắng trận 14 1

7:00 22 Thua trận 18 - Thắng trận 15 2

Thứ 4 7:30 23 Thua trận 19 - Thua trận 10 1

11/02/2022 7:30 24 Thắng trận 16 - Thắng trận 17 2

HỘI THAO NGƯỜI GIÁO VIÊN NHÂN DÂN TOÀN QUỐC

KỶ NIỆM 40 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/1982 - 20/11/2022

(Nghệ An, từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 5 tháng 10 năm 2022)



8:00 25 Thắng trận 18 - Thắng trận 19 1

8:00 26 Thắng trận 20 - Thua trận 24 2

8:30 27 Thắng trận 13 - Thắng trận 21 1

9:00 28 Thua trận 25 - Thắng trận 23 2

9:00 29 Thắng trận 24 - Thắng trận 25 1

9:30 30 Thắng trận 26 - Thắng trận 27 2

9:30 31 ĐÔI NỮ Thắng trận 22 - Thắng trận 28 1

14:00 32 <45 Thắng trận 30 - Thắng trận 31 2

14:00 33 Thắng trận 32 - Thua trận 29 1

14:30 34 Thắng trận 29 - Thắng trận 33 1

15:00 35 Thắng trận 29 - Thắng trận 33 1

Ghi chú: Các trận thi đấu sau sẽ nối tiếp các trận thi đấu trước

BAN TỔ CHỨC



M1 ĐH TDTT BN 2 3

12 M2 ĐH Thái Nguyên

20

16

26

M3 Sở GDDT Khánh Hòa 4

24

M4 CĐ SP TT Huế(1)

30

M5 Sở GDDT Huế 5

13 M6 CĐ SP TT Huế 2

17

27

M7 Sở GDDT HCM 2 6

32 21 M8 ĐH TDTT BN 1 1

33 M9 Sở GDDT HCM 1

11

29

14 M10 ĐH SP TDTT HCM 2

M11 Sở GDDT Hòa Bình

7

M12 ĐH Ngoại Thương 2

18

22 M13 ĐH Vinh 1 8

M14 Sở GDDT Long An

31 25

15

M15 Sở GDDT Thái Nguyên 9

28 M16 ĐH Vinh 2

19

23

M17 ĐH Ngoại Thương 1 10

M18 Sở GDDT Đắk Lắk

34

6. Nội dung: Đôi Nam Nữ Nhóm tuổi 41 trở lên: 18 đôi, M

Thi đấu thể thức loại trưc tiếp 2 lần thua

HỘI THAO NGƯỜI GIÁO VIÊN NHÂN DÂN TOÀN QUỐC

KỶ NIỆM 40 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/1982 - 20/11/2022

(Nghệ An, từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 5 tháng 10 năm 2022)



6. Nội dung: Đôi Nam Nữ Nhóm tuổi 41 trở lên: 18 đôi, M

Thi đấu theo thể thức loại trực tiếp 2 lần thua

THỨ NGÀY
THỜI 

GIAN

TRẬN    

SỐ
NỘI DUNG MÃ SỐ ĐỘI  A GẶP ĐỘI  B SÂN SỐ

Thứ 5 8:00 1 M8 - M9 ĐH TDTT BN 1 Sở GDDT HCM 1 5

 03/1/2022 9:00 2 M10 - M11 ĐH SP TDTT HCM Sở GDDT Hòa Bình 6

8:30 3 M1 - M2 ĐH TDTT BN 2 ĐH Thái Nguyên 5

9:30 4 ĐÔI NAM NỮ M3 - M4 Sở GDDT Khánh Hòa CĐ SP TT Huế(1) 6

9:30 5 >41 M5 - M6 Sở GDDT Huế CĐ SP TT Huế 2 5

10:00 6 M7 - Thắng trận 1 Sở GDDT HCM 2 6

13:30 7 Thắng trận 2 -  M12 ĐH Ngoại Thương 2 5

13:30 8 M13 - M14 ĐH Vinh 1 Sở GDDT Long An 6

14:00 9 M15 - M16 Sở GDDT Thái Nguyên ĐH Vinh 2 5

14:00 10 M17 - M18 ĐH Ngoại Thương 1 Sở GDDT Đắk Lắk 6

14:30 11 Tha trận 1 - Thua trận 2 5

14:30 12 Tha trận 3 - Thua trận 4 6

15:00 13 Tha trận 5 - Thua trận 6 5

15:00 14 Thắng trận 11 - Thua trận 7 6

15:30 15 Thua trận 8 - Thua trận 9 5

15:30 16 Thắng trận 3 - Thắng trận 4 6

8:00 17 Thắng trận 5 - Thắng trận 6 5

Thứ 6 8:00 18 Thắng trận 7 - Thắng trận 8 6

11/04/2022 9:00 19 Thắng trận 9 - Thắng trận 10 5

9:00 20 Thắng trận 12 - Thua trận 16 6

9:30 21 Thua trận 17 - Thắng trận 14 5

9:30 22 Thua trận 18 - Thắng trận 15 6

10:00 23 Thua trận 19 - Thua trận 10 5

HỘI THAO NGƯỜI GIÁO VIÊN NHÂN DÂN TOÀN QUỐC
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10:00 24 Thắng trận 16 - Thắng trận 17 6

13:30 25 Thắng trận 18 - Thắng trận 19 5

Thứ 6 13:30 26 Thắng trận 20 - Thua trận 24 6

11/04/2022 14:00 27 Thắng trận 13 - Thắng trận 21 5

14:00 28 Thua trận 25 - Thắng trận 23 6

14:30 29 Thắng trận 24 - Thắng trận 25 5

14:30 30 Thắng trận 26 - Thắng trận 27 6

15:00 31 ĐÔI NAM NỮ Thắng trận 22 - Thắng trận 28 5

15:00 32 >41 Thắng trận 30 - Thắng trận 31 6

Thứ 7 8:00 33 Thắng trận 32 - Thua trận 29 5

11/05/2022 9:00 34 Thắng trận 29 - Thắng trận 33 5

9:30 35 Thắng trận 29 - Thắng trận 33 5

Ghi chú: Các trận thi đấu sau sẽ nối tiếp các trận thi đấu trước

BAN TỔ CHỨC



N1 ĐH QG HN 11

N2 Sở GDDT Đồng Nai

25

29

19 N3 ĐH NH HCM 1

36 N4 Sở GDDT HCM 1

12

N5 ĐH SP TDTT HN 1

34

40 8

N6 ĐH SP TDTT HCM 2

20 N7 Sở GDDT Long An

30 13

N8 ĐH Điện Lực

26

37

42 N9 ĐH Vinh 2 3

N10 Sở GDDT Ninh Thuận

43 14

21 N11 Sở GDDT Hà Giang

39

9

N12 ĐH KTQD 1 4

31 N13 Sở GDDT Nghệ An 1

15

N14 ĐH SP TDTT HN 2

27

22 N15 ĐH SP HCM 5

N16 Sở GDDT HCM 2

32 16

38 N17 Sở Đắk Lắk

35

10

41 N18 ĐH Thái Nguyên 2 6

23 N19 Sở GDDT Nghệ An 2

17

N20 ĐH Vinh 1

28

33

N21 ĐH TDTT BN 7

24 N22 ĐH KTQD 2

18

N23 ĐH Thái Nguyên 1

44

HỘI THAO NGƯỜI GIÁO VIÊN NHÂN DÂN TOÀN QUỐC

KỶ NIỆM 40 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/1982 - 20/11/2022

(Nghệ An, từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 5 tháng 10 năm 2022)

7. Nội dung: Đôi Nam Nữ Nhóm tuổi đến 40: 23 ĐÔI, N

Thi đấu thể thức loại trưc tiếp 2 lần thua



7. Nội dung: Đôi Nam Nữ Nhóm tuổi đến 40: 23 ĐÔI, N

Thi đấu thể thức loại trưc tiếp 2 lần thua

THỨ NGÀY
THỜI 

GIAN

TRẬN    

SỐ
NỘI DUNG MÃ SỐ ĐỘI  A GẶP ĐỘI  B SÂN SỐ

7:00 1 N3 - N4 ĐH NH HCM Sở GDDT HCM 1 1

Thứ 5 7:00 2 N6 - N7 ĐH SP TDTT HCM Sở GDDT Long An 2

11/03/2022 7:30 3 N9 - N10 ĐH Vinh 2 Sở GDDT Ninh Thuận 1

7:30 4 ĐÔI NAM NỮ N12 - N13 ĐH KTQD 1 Sở GDDT Nghệ An 1 2

8:00 5 <41 N15 - N16 ĐH SP HCM Sở GDDT HCM 2 1

8:00 6 N18 - N19 ĐH Thái Nguyên 2 Sở GDDT Nghệ An 2 2

8:30 7 N21 - N22 ĐH TDTT BN ĐH KTQD 2 1

9:00 8 Thua trận 1 - Thua trận 2 2

9:00 9 Thua trận 3 - Thua trận 4 1

9:30 10 Thua trận 5 - Thua trận 6 2

9:30 11 N1 - N2 ĐH QG HN Sở GDDT Đồng Nai 1

14:00 12 Thắng trận 1 - N5 ĐH SP TDTT HN 1 2

14:00 13 Thắng trận 2 - N8 ĐH Điện Lực 1

14:30 14 ĐÔI NAM NỮ Thắng trận 3 - N11 Sở GDDT Hà Giang 2

15:00 15 <41 Thắng trận 4 - N14 ĐH SP TDTT HN 2 1

15:00 16 Thắng trận 5 - N17 Sở Đắk Lắk 2

15:30 17 Thắng trận 6 - N20 ĐH Vinh 1 1

15:30 18 Thắng trận 7 - N23 ĐH Thái Nguyên 1 2

16:00 19 Thua trận 11 - Thua trận 12 1

16:00 20 Thắng trận 8 - Thua trận 13 2

7:00 21 Thua trận 14 - Thắng trận 9 1

7:00 22 Thua trận 15 - Thua trận 16 2

HỘI THAO NGƯỜI GIÁO VIÊN NHÂN DÂN TOÀN QUỐC
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7:30 23 Thắng trận 10 - Thua trận 17 1

Thứ 6 7:30 24 Thua trận 7 - Thua trận 18 2

 4/11/2022 8:00 25 Thắng trận 11 - Thắng trận 12 1

8:00 26 Thắng trận 13 - Thắng trận 14 2

8:30 27 Thắng trận 15 - Thắng trận 16 1

9:00 28 Thắng trận 17 - Thắng trận 18 2

9:00 29 Thua trận 25 - Thắng trận 19 1

9:30 30 ĐÔI NAM NỮ Thắng trận 20 - Thua trận 26 2

9:30 31 <41 Thắng trận 21 - Thua trận 27 1

14:00 32 Thắng trận 22 - Thắng trận 23 3

14:00 33 Thua trận 28 - Thắng trận 24 7

14:30 34 Thắng trận 25 - Thắng trận 26 3

15:00 35 Thắng trận 27 - Thắng trận 28 7

15:00 36 Thắng trận 29 - Thua trận 34 3

15:30 37 Thắng trận 30 - Thắng trận 31 7

15:30 38 Thắng trận 32 - Thắng trận 33 3

16:00 39 Thắng trận 34 - Thắng trận 35 7

16:00 40 Thắng trận 36 - Thắng trận 37 7

7:00 41 Thắng trận 38 - Thắng trận 33 3

Thứ 7 7:00 42 Thắng trận 40 - Thắng trận 41 4

11/05/2022 7:30 43 Thắng trận 42 - Thua trận 39 3

8:00 44 Thắng trận 39 - Thắng trân 43 3

9:00 45 Thắng trận 39 - Thắng trân 43 3

Ghi chú: Các trận thi đấu sau sẽ nối tiếp các trận thi đấu trước

BAN TỔ CHỨC


